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TÓM TẮT 
Nhân nhanh in vitro cây công chúa hồng (Philodendron 
erubescens Pink Princess) được thực hiện nhằm xác định nồng độ 
chất điều hòa sinh trưởng phù hợp cho việc nhân giống loài cây 
này. Trong nghiên cứu, phương pháp nuôi cấy in vitro được sử 
dụng, với môi trường MS bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng 
như Kinetin, NAA và than hoạt tính. Ba thí nghiệm chính gồm: (1) 
tác động của Kinetin lên sự nhân chồi; (2) hiệu quả của NAA và 
than hoạt tính lên sự tạo rễ; (3) khả năng sống của cây trong điều 
kiện thuần dưỡng. Kết quả cho thấy: (i) môi trường MS bổ sung 
Kinetin 1,0 mg/L cho số chồi trung bình là 6,07 và 22,6 lá sau 8 
tuần, (ii) MS có than hoạt tính 1,0 g/L đạt tỉ lệ tạo rễ 100% sau 4 
tuần, (iii) cây in vitro đạt tỉ lệ sống 100% và phát triển tốt trong 
nhà lưới.  

Từ khóa: Công chúa hồng (Philodendron erubescens Pink 
Princess), khả năng sống, nhân chồi, nuôi cấy mô, tạo rễ 

ABSTRACT 
The study on the in vitro propagation of Philodendron erubescens 
Pink Princess was conducted to determine the optimal 
concentrations of plant growth regulators for propagation. The 
research employed in vitro tissue culture methods using MS 
medium supplemented with growth regulators such as Kinetin, 
NAA, and activated charcoal. Three main experiments were 
performed: (1) the effect of Kinetin on the shoot multiplication 
stage, (2) the effects of NAA and activated charcoal on root 
formation, and (3) the survival rate of in vitro plants during 
acclimatization as well. The results showed that: (i) MS medium 
supplemented with 1.0 mg/L Kinetin produced an average of 6.07 
shoots and 22.6 leaves after 8 weeks of culture, (ii) MS medium 
with 1.0 g/L activated charcoal achieved a 100% rooting rate after 
4 weeks of culture, (iii) in vitro plants reached a high survival rate 
(100%) and showed strong growth in the greenhouse.  

Keywords: Philodendron erubescens Pink Princess, root 
formation, shoot multiplication, survival rate, tissue culture  
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1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu 
cầu về một không gian sống thư giãn, có tính thẩm 
mỹ và gần gũi với thiên nhiên ngày càng được quan 
tâm. Cây kiểng lá là một phần quan trọng cho việc 
thiết kế một không gian xanh. Những giống cây 
kiểng mang hình thái đặc trưng riêng càng được ưa 
chuộng. Trong đó cây công chúa hồng 
(Philodendron erubescens Pink Princess) là loài cây 
thuộc chi Philodendron và được đặc trưng bởi lá 
hình tim, màu xanh lá đậm với những mảng màu 
hồng ngẫu nhiên, loài cây này thực sự đặc biệt trong 
thế giới thực vật, với hình dáng lá đẹp và tao nhã 
phù hợp làm cây trang trí nội thất, hành lang, trước 
cửa văn phòng, khách sạn hoặc sử dụng cành để cắm 
hoa,… Vì vậy, trong những năm gần đây, cây công 
chúa hồng rất được ưa chuộng trên thị trường cây 
cảnh và cho thấy tiềm năng kinh tế to lớn của loài 
cây này. 

Chi Philodendron phân bố rộng rãi ở Úc, một số 
đảo ở Thái Bình Dương, châu Phi và châu Á. Ở Đài 
Loan, chi Philodendron chiếm một thị phần quan 
trọng trong thị trường cây kiểng lá (Chen et al., 
2012). Cây công chúa hồng được nhân giống chủ 
yếu bằng phương pháp giâm cành. Tuy nhiên, với 
phương thức nhân giống này, hệ số nhân thấp, tốn 
thời gian và công sức, đồng thời cây giống dễ bị 
nhiễm bệnh. Do đó, việc sử dụng phương pháp nuôi 
cấy mô là một trong những phương pháp hữu hiệu 
nhất hiện nay có thể giải quyết được những khó khăn 
trên. Phương pháp này cho phép nhân nhanh, tạo ra 
một số lượng cây giống lớn, đồng nhất về mặt di 
truyền. Ngoài ra, việc nuôi cấy mô các cây kiểng lá 
nhiệt đới đã được đề xuất như một phương tiện để 
loại bỏ các bệnh do virus, nấm và vi khuẩn gây bệnh 
toàn thân thường phổ biến ở các cây trồng (Hartman, 
1974), đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng 
cao chất lượng cây giống và giảm giá thành. Đây là 
một phương pháp hiện đại đã được ứng dụng thành 
công trên thế giới và Việt Nam, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao cho hàng loạt cây trồng khác nhau.  

Hiện nay, các nghiên cứu nhân giống cây thuộc 
chi Philodendron thông qua nuôi cấy in vitro đã 
được tiến hành bởi một số tác giả trên thế giới như 
Sreekumar et al. (2001), Gangopadhyay et al. 
(2004), Jirakiattikul and Limpradithtanont (2006) và 
nhiều tác giả khác. Ở Việt Nam, hiện nay chưa có 
công bố chính thức nào về nghiên cứu nhân in vitro 
cây công chúa hồng. Vì vậy, nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm tìm ra nồng độ Kinetin, NAA để 
nhân chồi, tạo rễ thích hợp cho sự sinh trưởng của 
cây công chúa hồng với hệ số nhân giống cao, làm 

cơ sở cho những nghiên cứu khác cũng như cung 
cấp cây giống cho thị trường cây cảnh ở Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương tiện  

Vật liệu: Chồi non của cây công chúa hồng đã 
được sử dụng, sinh trưởng tốt, không nhiễm nấm và 
vi khuẩn. 

Địa điểm: Thí nghiệm được thực hiện tại phòng 
thí nghiệm nuôi cấy mô của Trường Nông nghiệp, 
Đại học Cần Thơ. Nhiệt độ 25±2ºC, cường độ chiếu 
sáng 1.500 - 2.000 lux và thời gian chiếu sáng 16 
giờ/ngày. 

Thiết bị: Các trang thiết bị của phòng thí nghiệm 
nuôi cấy mô được sử dụng như nồi hấp khử trùng, 
tủ sấy, tủ cấy, keo thủy tinh,... 

Hóa chất: khoáng đa lượng và vi lượng theo công 
thức MS (Murashige & Skoog, 1962). Vitamin gồm: 
thiamin, pyridoxine, nicotinic acid. Chất điều hòa 
sinh trưởng (CĐHST): Kinetin và NAA 
(naphthalene acetic acid) (Merck). Các chất khác: 
agar, đường sucrose, nước dừa và than hoạt tính. 

2.2. Phương pháp 
2.2.1. Hiệu quả của nồng độ Kinetin lên sự nhân 

nhanh chồi cây Công chúa hồng in vitro 

Các chồi sinh trưởng tốt đã được chọn, có chiều 
cao tương đương nhau (2 cm), gồm 2 - 3 lá, chồi 
được cấy trong môi trường MS không bổ sung 
CĐHST 1 tuần trước khi bố trí thí nghiệm.  

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên 1 nhân tố, gồm 5 nghiệm thức với 5 nồng 
độ Kinetin (0,0; 0,5; 1,0; 2,0 và 4,0 mg/L)  

Mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 
2 keo và mỗi keo cấy 3 mẫu. 

Các chỉ tiêu theo dõi: 
− Số chồi: Tất cả các chồi có chiều cao 0,3 cm 

trở lên (tính từ gốc đến chóp lá cao nhất) đã được 
đếm.  

− Chiều cao chồi (cm): Chồi được đo từ gốc 
đến chóp lá cao nhất.  

− Số lá: đếm số lá đã mở hoàn toàn.  
− Thời gian lấy chỉ tiêu: Các chỉ tiêu được ghi 

nhận ở thời điểm 2, 4, 6 và 8 tuần sau khi cấy 
(TSKC). 
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2.2.2. Hiệu quả của nồng độ NAA và than hoạt 
tính lên sự tạo rễ của Công chúa hồng in 
vitro 

Các chồi sinh trưởng tốt được chọn, có chiều cao 
tương đương nhau (2 cm), gồm 3 lá, chồi được cấy 
trong môi trường MS không bổ sung CĐHST 1 tuần 
trước khi bố trí thí nghiệm. 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên 2 nhân tố, gồm 4 nồng độ NAA (0,0; 1,0; 
2,0 và 4,0 mg/L) và than hoạt tính (0,0 và 1,0 g/L), 
gồm 8 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp 
lại, mỗi lần lặp lại 2 keo và mỗi keo cấy 3 mẫu. 

Các chỉ tiêu theo dõi: 
− Tỷ lệ tạo rễ (%): (tổng số cây hình thành 

rễ/tổng số mẫu ban đầu) x 100.  
− Số rễ: Rễ có kích thước lớn hơn 0,3 cm.  
− Chiều dài rễ (cm): đo rễ dài nhất, từ góc chồi 

đến chóp rễ dài nhất.  
− Chiều cao chồi (cm): đo từ góc đến chóp lá 

cao nhất.  
− Số lá: đếm số lá đã mở hoàn toàn/ tổng chồi.   
− Thời gian lấy chỉ tiêu: Các chỉ tiêu được ghi 

nhận ở thời điểm 1, 2, 3 và 4 TSKC, riêng chiều dài 
rễ, số rễ lấy ở thời điểm 4 TSKC. 

2.2.3. Khảo sát khả năng sống của cây Công 
chúa hồng in vitro trong điều kiện thuần 
dưỡng 

Cây công chúa hồng được chọn từ thí nghiệm tạo 
rễ đã hoàn thiện đủ rễ, thân, lá được rửa sạch agar, 
sau đó được trồng vào các túi bầu (kích thước 6x12 
cm, có lỗ thoát nước) đã chuẩn bị sẵn giá thể xơ dừa 
+ tro trấu (2:1). Cây được xếp vào 2 rổ nhựa hình 
chữ nhật. Một rổ được phủ nylon có đục lỗ và rổ còn 
lại không phủ nylon. Việc phun sương được thực 
hiện từ 2 đến 3 lần/ngày cho bề mặt giá thể luôn ở 
trạng thái ẩm. Thời gian thuần dưỡng nhiệt độ dao 
động từ 29 đến 33°C và ẩm độ 70 - 80%. 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố, gồm 2 nghiệm thức 
(nghiệm thức phủ nylon có đục lỗ và nghiệm thức 
không phủ nylon), 5 lần lặp lại và mỗi lần 6 cây.  

 
Hình 1. Cây Công chúa hồng thuần dưỡng  

Ghi chú: (A) cây không phủ nylon và (B) cây có phủ 
nylon.  

2.2.4. Thống kê và xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý bằng chương trình 
Microsoft Excel và phân tích thống kê số liệu bằng 
chương trình SPSS 22.0. Việc phân tích phương sai 
ANOVA và so sánh sự khác biệt giữa các giá trị 
trung bình kiểm định được tiến hành bằng phép 
kiểm định DUNCAN ở mức ý nghĩa 5% hoặc 1%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu quả của nồng độ Kinetin lên sự 

nhân nhanh chồi cây công chúa hồng in 
vitro 

3.1.1. Số chồi 

Vì mẫu thích nghi với môi trường nuôi cấy khá 
chậm nên chỉ tiêu chồi cần thời gian 2 tuần sau khi 
cấy (TSKC) bắt đầu có hiện tượng hình thành chồi 
mới. Kết quả được trình bày ở Bảng 1 cho thấy ảnh 
hưởng của nồng độ Kinetin đến khả năng hình thành 
chồi mới của cây công chúa hồng. 

Ở thời điểm 2, 4, 6 và 8 TSKC, nồng độ Kinetin 
có ảnh hưởng đến số chồi gia tăng của cây công chúa 
hồng. Đối với nồng độ Kinetin 1,0 mg/L có số chồi 
gia tăng cao nhất là 1,96 chồi (2 TSKC), 3,1 chồi (4 
TSKC), 5,8 chồi (6 TSKC) và 6,07 chồi (8 TSKC) 
khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% so với các 
nồng độ còn lại. Các chồi phát triển trên môi trường 
này không chỉ có số lượng cao mà còn có chất lượng 
tốt với màu xanh tươi, chồi con tăng trưởng vượt 
trội. Đối với các nồng độ khác của Kinetin, dù tăng 
hoặc giảm so với mức 1,0 mg/L, số lượng chồi trung 
bình không có sự khác biệt thống kê đáng kể. Cây ở 
các nồng độ này cho ra số lượng chồi rất ít, hoặc gần 
như không có sự thay đổi so với ban đầu, chỉ tập 
trung phát triển kích thước lá hoặc chiều cao. Thậm 
chí, ở một số trường hợp, lá già bị lão hóa và cây 
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không sinh ra nhiều chồi mới. Số lượng chồi dao 
động từ 1,0 đến 1,24 chồi trong suốt các giai đoạn 2, 
4, 6 và 8 tuần nuôi cấy.  

Nồng độ Kinetin 1 mg/L thường được coi là tối 
ưu cho việc nhân chồi trong nhiều loài thuộc họ 
Araceae. Theo nghiên cứu của Quynh and Uyen 
(1987) về loài Tai voi (Xanthosoma violaceum), kết 
quả cho thấy việc sử dụng Kinetin ở mức 1 mg/L, 
cây có khả năng tạo chồi cao nhất. Điều này cho thấy 
mức Kinetin này là vừa đủ để kích thích quá trình 
phân chia tế bào mà không gây hiện tượng ức chế 
sinh trưởng do nồng độ quá cao. Tương tự, kết quả 
nghiên cứu của Sun et al. (2023) hay của Hernandez 
et al. (2024) trên Vân môn (Zantedeschia sp.) cũng 
khẳng định nồng độ 1 mg/L Kinetin cho kết quả tăng 
trưởng chồi vượt trội so với các mức nồng độ khác, 
đặc biệt giúp cây phát triển màu sắc và sức sống tốt 
hơn trong quá trình nuôi cấy in vitro. Khi nồng độ 

vượt quá 1 mg/L, cây thường có xu hướng bị kìm 
hãm phát triển hoặc chỉ tăng trưởng lá mà không tạo 
chồi mới do ảnh hưởng tiêu cực của lượng cytokinin 
dư thừa. 

 
Hình 2. Sự hình thành chồi cây Công chúa hồng 

Ghi chú: (A) MS, (B) MS +Kinetin 0,5 mg/L, (C) MS + 
Kinetin 1,0 mg/L, (D) MS + 2,0 mg/L và (E) MS +Kinetin 
4,0 mg/L. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ Kinetin lên số chồi Công chúa hồng theo thời gian (tuần sau khi  
cấy, TSKC) 

Nồng độ Kinetin 
(mg/L) 

Số chồi 
2 TSKC 4 TSKC 6 TSKC 8 TSKC 

0,0 1,00b 1,20b 1,24b 1,24b 
0,5 1,00b 1,13b 1,13b 1,13b 
1,0 1,96a 3,10a 5,80a 6,07a 
2,0 1,00b 1,00b 1,03b 1,03b 
4,0 1,00b 1,00b 1,00b 1,00b 
F ** ** ** ** 

CV (%) 2,65 11,45 12,10 10,68 
Ghi chú: Những số trong cùng 1 cột có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%, TSKC: tuần sau khi cấy. 

Bảng 2 Ảnh hưởng của nồng độ Kinetin theo thời gian lên chiều cao chồi gia tăng Công chúa hồng 
Nồng độ Kinetin 

(mg/L) 
Chiêu cao cây (cm) 

0 TSKC 2 TSKC 4 TSKC 6 TSKC 8 TSKC 
0,0 0,65 1,21a 1,39a 1,57a 1,90a 
0,5 0,69 0,84c 0,98b 1,12b 1,21b 
1,0 0,62 1,01b 1,34a 1,50a 1,83a 
2,0 0,60 0,78d 0,89c 0,96c 1,00c 
4,0 0,65 0,67d 0,70d 0,76c 0,79c 
F ns ** ** ** ** 

CV (%) 5,61 7,01 6,66 14,92 8,47 
Ghi chú: Những số trong cùng 1 cột có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan, (ns): khác biệt không có ý nghĩa, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%; TSKC: tuần sau khi cấy. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ Kinetin lên số lá gia tăng của chồi Công chúa hồng theo thời gian 

Nồng độ Kinetin (mg/L) Số lá 
2 TSKC 4 TSKC 6 TSKC 8 TSKC 

0,0 3,60c 5,60b 6,90b 7,16b 
0,5 3,73b 4,43c 4,43c 4,53c 
1,0 6,30a 10,53a 21,31a 22,60a 
2,0 3,00c 4,23c 4,53c 4,53c 
4,0 3,67c 3,70c 3,70d 3,70d 
F ** ** ** ** 

CV (%) 9,15 8,61 6,30 6,16 
Ghi chú: Những số trong cùng 1 cột có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử 
Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%, TSKC: tuần sau khi cấy. 

3.1.2. Chiều cao chồi gia tăng 

Kết quả được trình bày tại Bảng 2 cho thấy sự 
gia tăng chiều cao chồi của cây công chúa hồng ở tất 
cả các nồng độ Kinetin được thử nghiệm. Mức độ 
tăng trưởng chiều cao nhanh hay chậm phản ánh quá 
trình trao đổi chất của mẫu cấy dưới tác động của 
CĐHST so với mẫu đối chứng. Điều này chứng tỏ 
rằng Kinetin không chỉ ảnh hưởng đến số lượng chồi 
mà còn tác động đến sự phát triển về mặt chiều cao 
của chồi. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy chiều cao trung bình 
không tăng nhanh. Ở thời điểm 2, 4, 6 và 8 TSKC 
nồng độ Kinetin có ảnh hưởng đến chiều cao gia 
tăng của cây công chúa hồng. Ở tuần 2, chiều cao 
cây của nghiệm thức đối chứng tăng nhiều so với 
các nghiệm thức còn lại do cây không cần phải thích 
nghi với điều kiện môi trường có bổ sung CĐHST. 
Đến tuần thứ 4 trở về sau, bắt đầu có sự gia tăng 
khác biệt ở các nghiệm thức, đặc biệt là nghiệm thức 
1 mg/L cho chiều cao gia tăng lớn nhất (từ tuần 2 
đến tuần 8 tăng 0,82 cm). 

Kết quả nghiên cứu của Naik et al. (2012) trên 
Philodendron cho thấy rằng nồng độ Kinetin thấp, 
đặc biệt là 1 mg/L giúp tăng trưởng chiều cao chồi 
tốt hơn so với nồng độ cao hơn, tương tự như kết 
quả trên cây công chúa hồng. Tương tự, kết quả 
nghiên cứu của Sun et al. (2023) hay của Hernandez 
et al. (2024) trên cây Vân môn (Zantedeschia sp.) 
cũng cho thấy rằng nồng độ Kinetin 1 mg/L có ảnh 
hưởng tích cực đến chiều cao chồi của cây, trong khi 
các nồng độ cao hơn 4 mg/L, lại có tác dụng kìm 
hãm sự phát triển chiều cao. Các nồng độ cao hơn 
không chỉ kìm hãm sự phát triển chiều cao mà còn 
làm giảm sự phát sinh chồi mới. 

3.1.3. Số lá 

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy nồng độ Kinetin bổ 
sung vào môi trường nuôi cấy có tác động rõ rệt đến 
số lượng lá của cây công chúa hồng. Cụ thể, ở nồng 

độ Kinetin 1,0 mg/L, do số chồi phát triển vượt trội, 
dẫn đến số lá cũng gia tăng nhanh hơn so với các 
nồng độ Kinetin còn lại. Điều này chứng tỏ rằng 
nồng độ Kinetin phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến 
sự hình thành chồi mà còn thúc đẩy sự phát triển của 
lá, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa các bộ phận 
của cây trong quá trình sinh trưởng. 

Tại thời điểm 2, 4, 6, 8 TSKC, nồng độ Kinetin 
có ảnh hưởng đáng kể đến số lượng lá của cây Công 
chúa hồng. Cụ thể, nồng độ Kinetin 1,0 mg/L có số 
lá cao nhất (lần lượt ở các tuần là 6,30; 10,53; 21,31; 
22,6 lá) với sự khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% 
so với các nồng độ còn lại. Điều này cho thấy rằng 
nồng độ Kinetin 1,0 mg/L không chỉ giúp cây tăng 
trưởng chồi mà còn kích thích sự phát triển của lá. 
Ngược lại, nồng độ Kinetin 2,0 và 4,0 mg/L lại ghi 
nhận số lá gia tăng thấp ở các tuần thí nghiệm (dao 
động từ 3 đến 4,53 lá).   

Có thể thấy sau 8 tuần nuôi cấy, số lá ở các nồng 
độ còn lại không thay đổi nhiều hoặc vẫn duy trì số 
lá. Điều này có thể do số lá mới dần hoàn thiện về 
mặt cấu trúc và hình thái để phát triển và thích nghi 
với môi trường nuôi cấy và tạo cây hoàn chỉnh nên 
không có sự gia tăng số lá mới. 

3.2. Hiệu quả của nồng độ NAA và than hoạt 
tính trên sự tạo rễ của Công chúa hồng 
in vitro 

3.2.1. Số rễ 

Kết quả ở Bảng 4 và Hình 3 cho thấy rằng ở thời 
điểm 4 TSKC, tất cả các nghiệm thức chồi cây Công 
chúa hồng đều hình thành rễ, chiều dài rễ tối thiểu 
lớn hơn 0,3 cm. Đây là một tín hiệu tích cực cho quá 
trình phát triển của cây, cho thấy chồi đã bắt đầu 
hình thành hệ rễ cần thiết để chuyển đổi từ môi 
trường nuôi cấy in vitro sang điều kiện sống  
tự nhiên. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy cây công chúa hồng 
có khả năng ra rễ tốt ngay cả trong môi trường nuôi 
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cấy không bổ sung NAA. Trong số các nghiệm thức, 
nồng độ 0,0 mg/L (đối chứng) ghi nhận số rễ gia 
tăng cao nhất, đạt 2,84 rễ. Kết quả này có sự khác 
biệt mang ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với các 
nồng độ NAA khác (1,0; 2,0 và 4,0 mg/L), với số rễ 
lần lượt là 0,69 rễ, 1,53 rễ và 0,79 rễ. Việc không sử 
dụng NAA vẫn có thể kích thích sự hình thành rễ 
cây công chúa hồng, điều này có thể liên quan đến 
sự điều chỉnh sinh lý của cây trong quá trình  
phát triển. 

Đối với nồng độ than hoạt tính 0,0 g/L (đối 
chứng) và 1,0 g/L, kết quả cho thấy có sự khác biệt 
thống kê ở mức ý nghĩa 1%, với số rễ trung bình lần 
lượt là 0,93 rễ và 1,99 rễ. Sự tương tác giữa bốn 
nồng độ NAA và hai nồng độ than hoạt tính đã có 
ảnh hưởng tích cực đến số rễ hình thành từ chồi cây. 
Nghiệm thức NAA 0,0 mg/L + than hoạt tính 1,0 g/L 
là nghiệm thức có số rễ cao nhất, đạt 4,14 rễ, với sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với các 
nghiệm thức khác. Ngược lại, số rễ thấp nhất được 
ghi nhận ở nghiệm thức NAA 1,0 và 4,0 mg/L + than 
hoạt tính 0,0 g/L, lần lượt đạt 0,68 rễ và 0,62 rễ. 

Sự kết hợp giữa NAA và than hoạt tính trong môi 
trường nuôi cấy có thể được giải thích bởi khả năng 
của than hoạt tính trong việc hấp thụ các chất độc 
hại và làm sạch môi trường, từ đó tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự hình thành rễ. Ngoài ra, việc sử 
dụng than hoạt tính sẽ giúp cải thiện cấu trúc môi 
trường nuôi cấy, làm tăng khả năng thông khí và hấp 
thụ dinh dưỡng cho cây và giúp cây dễ dàng phát 
triển hơn (Ây và ctv., 2019).  

 
Hình 3. Ảnh hưởng của nồng độ NAA và than 

hoạt tính lên số rễ của Công chúa hồng  

Ghi chú: (A) Đối chứng; (B) MS + NAA 1,0 mg/L; (C) MS 
+ NAA 2,0 mg/L;(D) MS + NAA 4,0 mg/L; (E) MS + NAA 
0,0 mg/L + Than hoạt tính 1,0 g/L;(F) MS + NAA 1,0 
mg/L + Than hoạt tính 1,0 g/L; (G) MS + NAA 2,0 mg/L 
+ Than hoạt tính 1,0 g/L; (H) MS + NAA 4,0 mg/L + Than 
hoạt tính 1,0 g/L 

Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với những 
phát hiện trước đây của Hằng et al. (2025) khi 
nghiên cứu môi trường MS + than 1,0 g/L cho cây 

Trầu bà cánh phượng trong việc tạo rễ in vitro. Điều 
này càng được củng cố bởi kết quả nghiên cứu của 
Sreekumar et al. (2001), cho rằng các giống thuộc 
họ Araceae (Ráy) có khả năng ra rễ tốt khi nuôi cấy 
trong môi trường MS. Bên cạnh đó, kết quả nghiên 
cứu của Alawaadh et al. (2020) cho thấy rằng môi 
trường MS + NAA 2,0 mg/L là môi trường tạo rễ 
phù hợp của cây Trầu bà lá xẻ. Những phát hiện này 
không chỉ khẳng định hiệu quả của NAA và than 
hoạt tính trong việc kích thích sự hình thành rễ mà 
còn mở ra hướng nghiên cứu mới cho việc cải thiện 
quy trình nhân giống in vitro. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ NAA và than 
hoạt tính lên số rễ của Công chúa hồng 
ở thời điểm 4 TSKC 

Nồng độ 
NAA (mg/L) 

Than hoạt tính (g/L) Trung 
bình A 0,0 1,0 

0,0 1,50b 4,14a 2,84a 
1,0 0,68d 0,77d 0,69c 
2,0 0,88c 2,17ab 1,53b 
3,0 0,62d 0,95c 0,79c 

Trung bình 
B 0,93b 1,99a  

FA ** 
FB ** 

FAxB ** 
CV (%) 21,43 

Ghi chú: Những số trong cùng 1 cột hay hàng có chữ theo 
sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
qua phép thử Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%. 

3.2.2. Chiều dài rễ 

Kết quả được trình bày ở Bảng 5 có thể thấy rõ 
ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính và NAA đến 
sự phát triển của rễ cây công chúa hồng. Việc bổ 
sung 1 g/L than hoạt tính đã giúp chiều dài rễ của 
cây tăng đáng kể ở mọi mức nồng độ NAA so với 
khi không có than hoạt tính (0 g/L), điều này cho 
thấy than hoạt tính đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự phát triển chiều dài rễ. Theo 
Thomas (2008), than hoạt tính cải thiện tính chất của 
môi trường nuôi cấy, cung cấp một số dưỡng chất và 
giúp hấp phụ các chất có thể gây độc cho rễ, đồng 
thời tạo điều kiện dinh dưỡng tốt hơn cho sự phát 
triển rễ cây. 

Khi nồng độ NAA tăng từ 0 mg/L lên 3 mg/L, 
chiều dài rễ có xu hướng giảm, đạt giá trị thấp nhất 
ở mức 3 mg/L. Điều này cho thấy nồng độ NAA cao 
có thể gây ra hiện tượng ức chế sự phát triển rễ. Nó 
có thể làm rối loạn sinh lý và ức chế tăng trưởng. Sự 
kết hợp giữa NAA và than hoạt tính trong thí nghiệm 
này đã mang lại kết quả rất đáng chú ý. Khi kết hợp 
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1 g/L than hoạt tính với 0 mg/L NAA, chiều dài rễ 
đạt mức cao nhất (3,65 cm), trong khi ở nghiệm thức 
đối chứng, chiều dài rễ chỉ đạt 2,52 cm. Kết quả này 
cho thấy than hoạt tính có khả năng tạo điều kiện 
phát triển tối ưu khi không có hoặc chỉ có nồng độ 
NAA thấp, nhưng khi nồng độ NAA cao (3 mg/L), 
tác động ức chế của NAA đã vượt qua lợi ích của 
than hoạt tính, làm giảm chiều dài rễ. Than hoạt tính 
còn có thể đóng vai trò như một chất điều hòa môi 
trường, giúp cây giảm bớt các bất lợi khi tiếp xúc 
với nồng độ NAA vừa phải. Tuy nhiên, ở mức NAA 
cao, hiệu quả hấp phụ của than hoạt tính không còn 
đủ để ngăn chặn tác động tiêu cực của NAA và khiến 
chiều dài rễ giảm đáng kể (Thomas, 2008). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nồng độ NAA và than 
hoạt tính lên chiều dài rễ của Công chúa 
hồng ở thời điểm 4 TSKC 

Nồng độ NAA  
(mg/L) 

Than hoạt tính (g/L) Trung 
bình A 0,0 1,0 

0,0 2,52b 3,65a 3,08a 
1,0 1,27c 1,87c 1,57c 
2,0 1,35c 2,15bc 1,76b 
3,0 1,06d 1,87c 1,32d 

Trung bình B 1,55b 2,31a  
FA ** 

** 
** 

FB 
FAxB 

CV (%) 4,01 
Ghi chú: Những số trong cùng 1 cột hay hàng có chữ theo 
sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
qua phép thử Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%. 

Với kết quả này, khuyến nghị có thể được đưa ra 
là trong quy trình nuôi cấy mô cây công chúa hồng 
thì việc sử dụng 1 g/L than hoạt tính và nồng độ 
NAA dưới 1 mg/L là lựa chọn tối ưu để đạt chiều 
dài rễ tối đa. 

3.2.3. Chiều cao chồi cây Công chúa hồng 

Kết quả được trình bày ở Bảng 6 cho thấy có sự 
tương tác giữa bốn nồng độ NAA (0,0; 1,0; 2,0 và 

4,0 mg/L) và than hoạt tính (0,0 và 1,0 g/L) ảnh 
hưởng đến chiều cao cây Công chúa hồng. Ở thời 
điểm 1, 2 và 3 tuần sau khi cấy (TSKC), ở nghiệm 
thức đối chứng không bổ sung NAA, chiều cao chồi 
tối ưu nhất (lần lượt là 1,52 cm, 1,56 cm và 1,68 cm) 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với 
các nồng độ NAA còn lại.  

Ở tuần 3 đối với than hoạt tính, chiều cao chồi 
giữa 0,0 g/L và 1,0 g/L không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, với chiều cao lần lượt là 1,57 cm và 
1,52 cm. Sự tương tác giữa 4 nồng độ NAA và than 
hoạt tính cũng ảnh hưởng đến chiều cao cây, với 
nghiệm thức đối chứng ghi nhận chiều cao cao nhất 
là 1,71 cm, khác biệt thống kê ở mức 1% so với các 
nghiệm thức còn lại. Chiều cao thấp nhất vẫn ở 
nghiệm thức NAA 4,0 mg/L + than hoạt tính 0,0 g/L, 
chỉ đạt 1,39 cm. 

Kết quả nghiên cứu của Kang and Sivanesan. 
(2025) trên cây hiệp sĩ trắng (Philodendron White 
Knight) cho thấy khi bổ sung NAA và than hoạt tính 
vào môi trường nuôi cấy (môi trường MS), tác dụng 
kích thích tạo rễ đạt mức tối ưu, cải thiện chiều cao 
chồi và số lượng lá, cho thấy than hoạt tính giúp hấp 
thụ các chất thải sinh ra trong quá trình nuôi cấy và 
duy trì môi trường ổn định, từ đó tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triển của cây.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong môi 
trường nuôi cấy in vitro, các nghiệm thức bổ sung 
NAA và than hoạt tính thúc đẩy mạnh mẽ sự hình 
thành và phát triển rễ của cây công chúa hồng. Cụ 
thể, NAA kích thích sự khởi tạo rễ, trong khi than 
hoạt tính giúp hấp thụ các chất thải, tạo điều kiện 
thuận lợi cho rễ phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, sự 
tập trung vào tăng trưởng rễ có thể làm giảm sự kéo 
dài lóng thân và chiều cao chồi, đặc biệt trong các 
giai đoạn đầu của nuôi cấy. Điều này cho thấy NAA 
và than hoạt tính ưu tiên hỗ trợ sự phát triển hệ rễ 
hơn là kích thích tăng trưởng chiều cao 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của nồng độ NAA và than hoạt tính lên chiều cao chồi Công chúa hồng theo thời 
gian (tuần sau khi cấy, TSKC) 

NAA (A) 
(mg/L) Than hoạt tính (B) (g/L) Chiều cao chồi 

1 TSKC 2 TSKC 3 TSKC 
0,0 0,0 1,56a 1,62a 1,71a 
1,0 0,0 1,43abc 1,51b 1,62ab 
2,0 0,0 1,36acd 1,48b 1,57ab 
4,0 0,0 1,30ad 1,30c 1,39c 
0,0 1,0 1,48ab 1,55b 1,65ab 
1,0 1,0 1,32d 1,32c 1,57ab 
2,0 1,0 1,32bd 1,32c 1,45bc 
4,0 1,0 1,28bd 1,28c 1,42bc 

Trung bình (A) 

0,0 1,52a 1,53a 1,68a 
1,0 1,37b 1,41b 1,59ab 
2,0 1,34b 1,40b 1,51b 
4,0 1,29b 1,29c 1,41c 

Trung bình (B) 
0,0 1,41a 1,48a 1,57 
1,0 1,34b 1,37b 1,52 

FA  ** ** ** 
FB  ** ** ns 

FAxB  * * ** 
CV (%)  4,58 5,01 5,69 

Ghi chú: Các số trong cùng 1 cột hay hàng có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép 
thử Duncan, (*): khác biệt có ý nghĩa 5%, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%; ns: không có ý nghĩa thống kê, TSKC: tuần sau 
khi cấy. 

3.2.4. Số lá 

Dựa trên kết quả từ Bảng 7, thời điểm 2 TSKC 
có sự tương tác giữa 4 nồng độ NAA và than hoạt 
tính với số lá của công chúa hồng. Nghiệm thức 
NAA 1,0 và 2,0 mg/L + than hoạt tính 0,0 g/L và tất 
cả 4 nồng độ NAA + than hoạt tính 1,0 g/L đều có 
số lá là 4 lá. Số lá thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng 
là 3 lá. Ở thời điểm 3 TSKC, 4 nồng độ NAA, nồng 
độ NAA 2,0 mg/L có số lá gia tăng cao nhất là 4,47 
lá. Đối với than hoạt tính, nồng độ 1,0 g/L cho số lá 
cao nhất là 4,27 lá. Nghiệm thức NAA 2,0 mg/L + 
than hoạt tính 0,0 g/L có số lá gia tăng cao nhất 4,75 
lá. Số lá thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng là  
3,5 lá. 

Kết quả các nghiên cứu khác trên họ Araceae 
cũng chỉ ra tác động của than hoạt tính và NAA đến 
số lá. Trong đó, kết quả nghiên cứu của Wang et al. 
(2007) trên cây trầu bà (Epipremnum aureum) cũng 
ghi nhận kết quả tương tự, khi than hoạt tính cùng 
với lượng NAA thấp giúp số lá phát triển đồng đều 
hơn và tăng mật độ lá. Kết quả nghiên cứu này cho 
thấy rằng việc sử dụng than hoạt tính trong môi 

trường nuôi cấy tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình 
thành lá mới, vì nó giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ 
các chất thải hoặc chất độc tích lũy trong môi trường 
nuôi cấy. Nhận định này cũng phù hợp với kết luận 
của Thomas (2008),  than hoạt tính có khả năng hấp 
thụ các hợp chất ức chế sinh trưởng được tiết ra 
trong quá trình nuôi cấy, từ đó cải thiện hiệu quả 
phát triển mô thực vật. Tương tự, Mehbub et al. 
(2022) cũng khẳng định rằng việc bổ sung than hoạt 
tính vào môi trường nuôi cấy giúp nâng cao tỷ lệ 
sống, tăng khả năng tạo chồi, hình thành lá và thúc 
đẩy quá trình tái sinh chồi ở một số loài cây hoa 
kiểng. 

Qua các thời điểm, có thể thấy rằng sự gia tăng 
chiều cao chồi không đáng kể qua các tuần nuôi cấy, 
điều này có thể phản ánh sự cần thiết phải tối ưu hóa 
điều kiện nuôi cấy hoặc thời gian sử dụng các 
CĐHST để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của 
cây công chúa hồng. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng về 
sự ảnh hưởng của từng yếu tố này sẽ là cần thiết để 
cải thiện quy trình nuôi cấy và phát triển cây trồng 
trong tương lai.  
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Bảng 7. Ảnh hưởng của nồng độ NAA và than hoạt tính lên số lá của Công chúa hồng ở thời điểm 2 và 
3 TSKC 

NAA (A) (mg/L) Than hoạt tính (B) (g/L) Số lá 
2 TSKC 3 TSKC 

0,0 0,0 3,00c 3,50c 
1,0 0,0 4,00a 4,46ab 
2,0 0,0 4,00a 4,75a 
4,0 0,0 3,56b 3,56c 
0,0 1,0 4,00a 4,35ab 
1,0 1,0 4,00a 4,10b 
2,0 1,0 4,00a 4,20b 
4,0 1,0 4,00a 4,42ab 

Trung bình (A) 

0,0 3,50c 3,68c 
1,0 4,00a 4,30a 
2,0 4,00a 4,47a 
4,0 3,80b 3,99bc 

Trung bình (B) 0.0 3,64b 3,94b 
1,0 4,00a 4,27a 

FA  ** ** 
FB  ** ** 

FAxB  ** ** 
CV(%)  4,30 6,54 

Ghi chú: Các số trong cùng 1 cột hay hàng có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua 
phép thử Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa 1%, TSKC: tuần sau khi cấy 

3.3. Khảo sát khả năng sống của cây Công 
chúa hồng in vitro trong điều kiện  
thuần dưỡng 

Cây công chúa hồng trước khi bước vào giai 
đoạn thuần dưỡng cần đảm bảo sức khỏe tốt và 
không bị bệnh. Cụ thể, cây phải có ít nhất 3 rễ, chiều 
cao từ 1,5 đến 2,0 cm, cùng với 3 đến 5 lá. 

Trong tuần đầu tiên, cây công chúa hồng được 
phun tạo ẩm để tránh hiện tượng thoát hơi nước đột 
ngột, do hệ thống khí khổng của cây chưa hoàn toàn 
thích nghi với điều kiện môi trường tự nhiên. Việc 
kiểm soát độ ẩm của giá thể là rất quan trọng: không 
để giá thể quá khô vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực 
đến sự phát triển của cây; nhưng cũng không tưới 
quá ẩm, vì có thể dẫn đến hiện tượng úng rễ, gây 
chết cây. Trong môi trường nhà lưới, cây cũng phải 
đối mặt với nhiều nguy cơ gây hại, bao gồm sự tấn 
công của nấm và vi khuẩn. 

Sau 4 tuần thuần dưỡng, việc sử dụng giá thể xơ 
dừa và tro trấu theo tỷ lệ 2:1 đã cho thấy hiệu quả 
tốt trong việc hỗ trợ sự sinh trưởng và phát triển của 
cây công chúa hồng. Kết quả quan sát từ hai điều 
kiện thuần dưỡng (phủ nylon và không phủ nylon) 
cho thấy tỷ lệ sống của cây công chúa hồng đạt 
100% ở cả hai điều kiện. Điều này cho thấy cây con 
có khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên về 
mặt sinh lý. Sau giai đoạn này, cây con đã có những 
dấu hiệu phục hồi rõ rệt: lá cây có màu xanh và hồng 
đặc trưng của giống, kích thước lá lớn hơn, dày hơn 
và có độ bóng cao hơn. Ngoài ra, rễ mới cũng đã bắt 
đầu xuất hiện, cùng với sự hình thành các lá mới. 

Vì vậy, sau 4 tuần thuần dưỡng, cây công chúa 
hồng không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ, 
sẵn sàng cho những giai đoạn phát triển tiếp theo 
trong môi trường tự nhiên. Việc áp dụng đúng quy 
trình thuần dưỡng và chăm sóc cây sẽ góp phần tạo 
điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng và phát triển 
bền vững. 
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Hình 4. Cây Công chúa hồng sau 4 tuần thuần dưỡng 

Ghi chú: (A) và (B) không trùm bọc nylon, (C) và (D) cây có trùm bọc nylon. 

4. KẾT LUẬN 

Môi trường tối ưu để nhân chồi cây công chúa 
hồng tốt nhất là MS bổ sung Kinetin 1,0 mg/L ở thời 
điểm 8 TSKC cho số chồi trung bình là 6,07 chồi, 
chiều cao là 1,83 cm, số lá trung bình là 22,6 lá. 

Môi trường MS được bổ sung than hoạt tính ở 
nồng độ 1,0 g/L là môi trường tốt nhất cho sự ra rễ 
với tỉ lệ ra rễ là 100%, số rễ trung bình đạt 4,15 rễ, 
chiều dài rễ là 3,65 cm, chiều cao cây là 1,62 cm và 
có 4,5 lá sau 4 tuần nuôi cấy. 

Trong điều kiện nhà lưới, cây công chúa hồng in 
vitro có thể được thuần dưỡng trong điều kiện phủ 
nylon hoặc không phủ nylon trên nền giá thể xơ dừa 
+ tro trấu (2:1) . Cây con sinh trưởng và phát triển 
tốt sau 4 tuần thuần dưỡng và tỷ lệ sống là 100%. 
Một khuyến khích được đưa ra là không phủ nylon 
để tiết kiệm chi phí và dễ chăm sóc. 
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